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Cơ quan quản lý:     Bộ NNPTNT

Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Người chủ trì: GS.TS. Vương Văn Quỳnh

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TRONG 

LƯU VỰC CỦA MỘT SỐ HỒ THỦY ĐIỆN Ở VIỆT NAM

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BÁO CÁO - Chính sách chi trả DVMTR đã đi vào thực tiễn.

- Nhưng còn những vấn đề phải tiếp tục hoàn
thiện.

Trong đó có Giá trị và Mức chi trả DVMTR. 

BỐI  CẢNH NGHIÊN CỨU

GIÁ TRỊ MÔI TRƯỜNG RỪNG ĐỐI VỚI THỦY ĐIỆN.

- Làm tăng lượng nước trong mùa khô

- Ngăn xói mòn đất làm bồi lấp lòng hồ. -Mỗi năm, 1 hecta rừng cung cấp cho hồ thủy điện bao nhiêu mét 

khối nước trong mùa khô và ngăn được bao nhiêu tấn đất không 

xuống hồ?

-Một  mét khối nước mùa khô và một tấn đất không bồi lắng xuống 

hồ có giá là bao  nhiêu tiền?

-Mức chi trả dịch vụ môi trường cho 1 hecta rừng, cho một Kwh điện 

là bao nhiêu?

Các câu hỏi nghiên cứu

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.

- Nghiên cứu hiệu quả giữ đất và giữ nước của rừng.

- Nghiên cứu quy đổi hiệu quả giữ đất và giữ nước thành tiền.

- Đề xuất mức chi trả cho giá trị giữ nước và giữ đất của rừng.

Nội dung nghiên cứu

Hỗ trợ của chuyên gia Lee Macdonald

Hai chuyên khảo sát lớn về nghiên cứu thủy văn rừng

tại Hoa kỳ và Việt Nam  
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1. Phải điều tra đồng thời về mưa, dòng chảy và bùn cát cuốn trôi ở 

nhiều lưu vực có diện tích rừng khác nhau.

2. Phải áp dụng các phương pháp chi phí phát sinh hoặc tổn thất lợi

ích để quy đổi hiệu quả giữ nước và giữ đất của rừng thành tiền.

-

Cách tiếp cận giải quyết các câu hỏi nghiên cứu

-Lựa chọn và thiết lập hệ thống 66 lưu vực để nghiên cứu.

- Điều tra lượng mưa, lưu lượng dòng chảy và bùn cát

- Điều tra đặc điểm độ dốc, độ cao của lưu vực .

- Điều tra đặc điểm rừng trên lưu vực. 

Mk = 0.0061*[(mua) *(Doc)^0.5*(TLRQD1)] + 344, R2 = 0.873

Mk = 0.0061*K + 344.22

R
2
 = 0.8731
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MoDunDC mùa khô (m3/ha)

I. HIỆU QUẢ GIỮ NƯỚC CỦA RỪNG

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Rừng làm tăng dòng chảy mùa khô từ 500 đến 5000m3/ha

Lượng dòng chảy mùa khô  theo  đặc điểm lưu vực và tỷ lệ che phủ rừng 

(m3/ha/năm)
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Lượng nước do rừng tạo ra trong mùa khô từ 1.839 đến 4.565 m3/ha/năm, 

TB – 2.898 m3/ha/năm.

- Miền Bắc một hecta giữ  được 3.162 m3/ha 

- Miền Trung một hecta giữ  được 3.235 m3/ha

- Tây Nguyên một hecta giữ  được 2.668 m3/ha.

y = 0.002457x - 0.081
R² = 0.944359
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Tổng lượng bùn cát, tấn

Md = 0.00246*{S*R^1.3*α^0.5/{[(Srtn)+0.5(Srt)+0.3(Skhac)]*100/S}} – 0.081,  

R=0.94

II. HIỆU QUẢ GIỮ ĐẤT CỦA RỪNG

-Mưa ít và địa hình bằng, rừng giảm bùn cát từ 1.6 xuống 0.5 tấn/ha/năm . 

-Mưa lớn địa hình dốc, rừng giảm bùn cát từ 11.5 xuống 3.4 tấn/ha/năm.

1 ha rừng quy chuẩn giảm bùn cát dồn xuống hồ thuỷ điện từ 4.5 

đến 9,7 tấn/ha/năm, trung bình là 6,4 tấn/ha/năm

-Miền Bắc 6,95 tấn/ha/năm, 

-Miền Trung là 6,48 tấn/ha/năm, 

-Tây Nguyên là 6,17 tấn/ha/năm.
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- Giá trị một m3 nước cho thủy điện?

II. Quy đổi hiệu quả giữ nước của rừng thành tiền

H  =         25032000000 kWh     = 0.1714 kWh/m3

146049523200 m3)

 Một mét khối nước => 0,1714 kWh

 Giá bán điện là 1.369 đ/kWh =>

 Một mét khối nước tăng doanh thu là 234đ.

 Dành 75% cho vận hành nhà máy và quản lý điện.

 Dành 25% cho bảo vệ và phát triển rừng =>

 Giá trị một mét khối nước do rừng giữ lại là 58đ

 Giá điện 1.700 đ/kWh => giá MTR 1 m3 = 72đ

GIÁ TRỊ 1 M3 NƯỚC CHO HỒ THỦY ĐIỆN

H  =         25032000000 kWh     = 0.1714 kWh/m3

146049523200 m3)

H = 0.00298*K + 0.00141
R² = 0.99454
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Hieu qua su dung nuoc (H, kWh/m3)

H = 0.00298*(h^0.93) + 0.00141 ; R² = 0.99

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NƯỚC THEO CHIỀU CAO CỘT NƯỚC
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Giá trị giữ nước của rừng đối với hồ thuỷ điện

- Miền Bắc là 36 đ/kWh và 203.129 đ/haR,

- Miền Trung là 49 đ/kWh và 379.241 đ/haR,

- Tây Nguyên là 53 đ/kWh và 146.472 đ/haR,

- Cả nước là 47 đ/kWh và 211.490 đ/haR.

Chi phí để lạo vét bùn cát trung bình là 100.000đ/tấn. 

Rừng Miền Bắc 6,95 tấn/ha/năm, 695.000 đ/ha/năm

Rừng Miền Trung 6,48 tấn/ha/năm, 648.000 đ/ha/năm

Rừng Tây Nguyên 6,17 tấn/ha/năm, 617.000 đ/ha/năm

Quy đổi hiệu quả giữ đất của rừng thành tiền

- Giá trị giữ đất của một hecta rừng là 656.128 đ và

- Giá trị giữ đất của rừng tính trên 1 kWh điện là 172 đ.

Tổng giá trị giữ đất giữ nước của rừng thành tiền

Tổng giá trị giữ đất, giữ nước của rừng
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Nguyên tắc xác định mức chi trả dịch vụ môi trường rừng 

1- Mức chi trả dịch vụ môi trường rừng phải theo giá trị môi trường. 

2- Mức chi trả dịch vụ môi trường rừng phải dễ xác định. 

3- Mức chi trả dịch vụ môi trường rừng cần thống nhất với các đối tượng. 

4- Mức chi trả dịch vụ môi trường rừng có thể khác với giá trị môi trường. 

5- Mức chi trả dịch vụ môi trường rừng tiệm cận dần đến giá trị thực của nó.

MỨC CHI TRẢ GIÁ TRỊ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 

ĐỐI VỚI THỦY ĐIỆN 
Ba phương án về mức chi trả dịch vụ rừng 

-Phương án 1. Mức chi trả tăng theo trượt giá.

Giá điện là 890 đ/kWh  - mức chi trả là 20 đ/kWh

Giá điện là 1600 đ/kWh  - mức chi trả là 36 đ/kWh

-Phương án 2. Mức chi trả ở bằng giá trị ở nơi có giá trị thấp nhất.

Thuỷ điện Sơn La (61 đ/kWh) và thuỷ điện Huội Quảng (63 đ/kWh). 

Đề xuất 60 đ/kWh

- Phương án 3. Mức chi trả bằng giá trị dịch vụ ở từng nhà máy.

Mức chi trả từ 60 – 368 đ/kWh, TB:

Đề xuất của đề tài mức chi trả DVMTR là: 50 đ/kWh, 

(25% giá trị TB, 3.3% giá bán điện, mức thấp nhất tính được ở các nhà máy).

Kết luận 

-1. Mỗi hecta rừng ở Việt Nam làm tăng dòng chảy mùa khô

từ 1839 đến 4565 m3/ha.

-3. Mỗi hecta rừng làm giảm được lượng bùn cát xuống hồ từ

0.5 tấn/ha/năm - 11.5 tấn/ha/năm,.

-4. Một mét khối nước do rừng cung cấp trong mùa khô làm

tăng doanh thu của nhà máy trung bình là 234 đ, tạo ra giá trị

dịch vụ môi trường 58 đ.

5. Tổng giá trị giữ đất và giữ nước của một hecta rừng trung bình là

899075đ, Miền Bắc trung bình là 899379 đ, Miền Trung là 1025908 đ,

Tây Nguyên là 771939đ,

6.Tổng giá trị giữ và đất giữ nước bình quân cho một kWh điện là 218 đ,

Miền Bắc là 155 đ/kWh, Miền Trung là 168 đ/kWh, Tây Nguyên là 330

đ/kWh.

7. Trong phạm vi cả nước, giá trị dịch vụ môi trường của một hecta rừng 

dao động từ khoảng 50000đ đến 1700000đ/haR, tính cho một kWh điện 

dao động từ khoảng 60 đ đến 368 đ/kWh.

8. Khung về mức chi trả dịch vụ môi trường rừng gồm: 

(1)- mức chi trả với nhà máy thuỷ điện được đề xuất là 50 đ/kWh, bằng 

25% doanh thu tăng lên nhờ dịch vụ môi trường rừng, bằng 3.3 % giá bán 

điện hiện nay,

Xin ch©n thµnh c¶m ¬n !

Khung mức chi trả DVMTR tính trên một hecta rừng quy chuẩn 

-
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Tồn tại của đề tài

-Đề tài vẫn chưa nghiên cứu được hiệu quả đảm bảo an toàn đập chắn

của hồ thuỷ điện.

-Đề tài không đủ điều kiện để hiện thực hoá mức chi trả dịch vụ môi

trường rừng.

- Đề tài này vẫn chưa có nghiên cứu hệ số K liên quan đến mức khó khăn

trong quản lý bảo vệ rừng.

Xin ch©n thµnh c¶m ¬n !


